
PHIẾU ÔN LUYỆN CUỐI TUẦN - TOÁN LỚP 4 

TUẦN 5 

Phần I. Trắc nghiệm  

Khoanh vào chữ cái ( A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng. 

Câu 1. 503g = … hg …g 

A. 50 hg 3 g  B. 5 hg 3g  C. 500 hg 3g  D. 5 hg 30 g 

Câu 2. 2500 năm = … thế kỉ ? 

A. 25   B. 500  C.250    D. 50 

Câu 3. Năm 1459 thuộc thế kỉ bao nhiêu? 

B. XII   B. XIII  C.XIV   D. XV 

Câu 4. Có 4 chiếc can đựng dầu lần lượt là 45 lít, 50 lít, 38 lít, 35 lít. Hỏi trung bình mỗi 

can đựng được bao nhiêu lít dầu? 

A. 44 lít   B. 43 lít  C. 42 lít   D. 41 lít 

Câu 5. Bảng A dưới đây nói về số hình của 3 bạn vẽ được: 

An 
    

   

Bình 
    

    

Tâm 

       

    

 

1. Số hình tròn 3 bạn vẽ được là: 

A. 14   B. 15   C. 13   D. 16 

2. Số hình vuông 3 bạn vẽ được là: 

A. 16   B. 17   C. 15   D. 14 

3. Số hình tam giác 3 bạn vẽ được là: 

A. 17   B. 16   C. 15   D. 18 

4. Số hình trung bình mỗi bạn vẽ được là: 

A. 13   B. 14   C. 16   D. 15 

Phần II. Tự luận  

Câu 6. Lớp 4A có 38 học sinh, lớp 4B có 40 học sinh, lớp 4C có 34 học sinh, lớp 4D có 

36 học sinh. Hỏi trung bình mỗi lớp có bao nhiêu học sinh? 

Câu 7. Một ô tô trong 3 giờ đầu đi được 45 km, trong 2 giờ sau đi được 50 km. Hỏi trung 

bình mỗi giờ ô tô đi được bao nhiêu km? 

Câu 8. Trung bình cộng của hai số là 70. Biết một trong hai số là 68. Tìm số còn lại. 

Câu 9. Trung bình cộng của 3 số bằng 16. Biết tổng số thứ hai và số thứ ba là 30. Tìm số 

thứ nhất. 

 

“Không có bài toán nào không giải được. Chúng ta phải biết và sẽ biết.”  

(David Hilbert) 


